
15 20

I 1 3

01 1 Phạm Văn Công 1989 CĐ Xây dựng cầu đường Giao thông vận tải Phòng KT-HT 2018 03 năm x

02 2 Quàng Văn Thanh 1986 ĐH Xây dựng công trình Xây dựng Phòng KT-HT 2016 05 năm  x

03 3 Phạm Tất Hướng 1991 ĐH
Kỹ thuật hạ tầng và 

PTNT
Kế hoạch Phòng Tài Chính - Kế hoạch 2018 03 năm x

04 4 Lò Văn Hoài 1983 CĐ Kỹ thuật xây dựng Giao thông Ban QLDA DĐTXD huyện 2020 01 năm x Biệt phái phòng KT-HT

II 1

05 1 Nguyễn Quang Minh 1992 CĐ QLĐĐ
Tài nguyên nước, môi 

trường
Phòng Tài nguyên và Môi trường 2020 01 năm x

III 12 15

06 1 Lưu Thị Bích Hằng 1985 ĐH Kế toán DN
Tài chính ngân sách 

huyện
Phòng Tài Chính - Kế hoạch 2015 06 năm x Con dưới 36 tháng tuổi

07 2 Lê Thị Lan Anh 1989 ĐH Kế toán 
Tài chính ngân sách 

huyện phụ trách xã
Phòng Tài Chính - Kế hoạch 2015 06 năm x Con dưới 36 tháng tuổi

08 3 Trịnh Thị Hằng 1973 ĐH Kế toán Kế toán Văn phòng HĐND - UBND 2016 05 năm x

09 4 Vũ Thị Thu Thủy 1990 ĐH Kế toán Kế toán Văn phòng HĐND - UBND 2018 03 năm x Con dưới 36 tháng tuổi

10 5 Phan Thanh Huyền 1994 ĐH Kế toán Kế toán Phòng Giáo dục &Đào tạo 2018 03 năm x

11 6 Nguyễn Thị Gấm 1982 ĐH Kế toán Kế toán Phòng Lao động - TBXH 2018 03 năm x

12 7 Lò Kim Cương 1982 CĐ Kế toán Kế toán Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp 2017 04 năm x Con dưới 36 tháng tuổi

13 8 Lê Đình Đại 1979 ĐH Kế toán Kế toán
Trường tiểu học THCS Chiềng 

Muôn 
2018 03 năm x

Họ và tên 
Năm 

sinh 

Lĩnh vực thẩm định, xây dựng, kế hoạch, đầu tư, DA

A. CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN

Thời gian công 

tác ở vị trí hiện 

tại đến năm 

2020

Không đủ 

điều kiện 

chuyển đổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị hiện đang công tác 

Thời điểm 

công tác tại 

vị trí hiện 

tại

Chuyên ngành đào 

tạo 

Lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực kế toán - tài chính ngân sách

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG LA 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HUYỆN THUỘC DIỆN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC THEO NGHỊ ĐỊNH 59/2019/NĐ-CP 

NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG LA NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày       /01/2021 của UBND huyện Mường La)

STT
Đủ điều kiện 

chuyển đổi
Ghi chú

Công việc, lĩnh vực 

đang đảm nhiệm

TĐ chuyên 

môn

Trang 1



Họ và tên 
Năm 

sinh 

Thời gian công 

tác ở vị trí hiện 

tại đến năm 

2020

Không đủ 

điều kiện 

chuyển đổi

Đơn vị hiện đang công tác 

Thời điểm 

công tác tại 

vị trí hiện 

tại

Chuyên ngành đào 

tạo 
STT

Đủ điều kiện 

chuyển đổi
Ghi chú

Công việc, lĩnh vực 

đang đảm nhiệm

TĐ chuyên 

môn

14 9 Phùng Thị Nhàn 1985 ĐH Kế toán Kế toán Trường mầm non Tạ Bú 2016 05 năm  x

15 10 Hoàng Thị Thu Hà 1987 ĐH Kế toán Kế toán Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 2018 03 năm x

16 11 Tòng Văn Son 1984 ĐH Kế toán Kế toán Trường THCS Chiềng San 2017 04 năm x
Biệt phái phòng 

GD&ĐT

17 12 Tòng Thị Nguyên 1988 TC Kế toán - TCDN Kế toán Trường THCS Nặm Păm 2018 03 năm x

18 13 Lò Thị Phương 1985 ĐH Kế toán - TCDN Kế toán Trường tiểu học Chiềng Hoa 2018 03 năm x

19 14 Lò Thị Hoa 1988 ĐH Kế toán tổng hợp Kế toán Trường tiểu học Ngọc Chiến 2018 03 năm x Con dưới 36 tháng tuổi

20 15 Tòng Kim Oanh 1989 ĐH Kế toán Kế toán Trường THCS Chiềng Lao 2016 05 năm x

21 16 Lò Thị Mai Hương 1989 TC Kế toán Kế toán Trường tiểu học Mường Bú 2018 03 năm x Con dưới 36 tháng tuổi

22 17 Quàng Thị Hợp 1987 TC Kế toán Kế toán Trường mầm non Mường Bú 2018 03 năm x Con dưới 36 tháng tuổi

23 18 Quàng Thị Hôm 1983 TC Hạch toán kế toán Kế toán Trường tiểu học Mường Chùm 2018 03 năm x

24 19 Quàng Thị Hiệp 1988 TC Kế toán DN Kế toán Trường TH&THCS Chiềng Ân 2018 03 năm x

25 20 Cà Văn Ẩn 1989 TC Kế toán Kế toán Trường tiểu học Chiềng Công 2016 05 năm x

26 21 Lường Văn Thanh 1986 TC Kế toán DN Kế toán Trường tiểu học Nậm Giôn 2016 05 năm  x

27 22 Lò Thị Hạnh 1989 TC Kế toán Kế toán Trường MN Ít Ong 2018 03 năm x
Con nhỏ dưới 36 tháng 

tuổi 

28 23 Hoàng Thị Thu Hà 1987 ĐH Kế toán Kế toán Trường THCS Pi Toong 2018 03 năm x

29 24 Nguyễn Thị Thanh Hải 1982 TC Kế toán Kế toán Trường MN Hua Trai 2016 05 năm  x

30 25 Nguyễn Thị Huyền 1980 ĐH Kế toán Kế toán
Trường tiểu học&THCS Mường 

Trai
2018 03 năm x

31 26 Nguyễn Thị Hà 1986 ĐH Kế toán Kế toán Ban QLDA ĐTXD huyện 2020 01 năm x

32 27 Cà Thanh Hà 1989 ĐH Kế toán Kế toán Ban QLDA di dân TĐC huyện 2020 01 năm x

IV 1 2

33 1 Nguyễn Thị Thanh Hà 1983 ĐH Quản trị nhân lực Quản lý cán bộ, công chứcPhòng Nội vụ 2019 02 năm x
Con nhỏ dưới 36 tháng 

tuổi

34 2 Lò Thị Ngọc 1991 ĐH Quản trị nhân lực Quản lý viên chức Phòng Nội vụ 2016 04 năm x

Lĩnh vực tổ chức cán bộ

Trang 2



Họ và tên 
Năm 

sinh 

Thời gian công 

tác ở vị trí hiện 

tại đến năm 

2020

Không đủ 

điều kiện 

chuyển đổi

Đơn vị hiện đang công tác 

Thời điểm 

công tác tại 

vị trí hiện 

tại

Chuyên ngành đào 

tạo 
STT

Đủ điều kiện 

chuyển đổi
Ghi chú

Công việc, lĩnh vực 

đang đảm nhiệm

TĐ chuyên 

môn

35 3 Phạm Công Lệnh 1981 ĐH Kế toán Xây dựng chính quyền Phòng Nội vụ 2019 02 năm x

V 3

36 1 Lê Hồng Thái 1982 ĐH Xây dựng Thanh tra Thanh tra huyện 2020 01 năm x

37 2 Hoàng Ngân Hà 1991 ĐH
Tài chính - Ngân 

hàng
Thanh tra Thanh tra huyện 2020 01 năm x

38 3 Vũ Danh Tuấn 1976 ĐH Kế toán Thanh tra Thanh tra huyện 2020 01 năm x

8 37

I 0 15

39 01 Lường Thị Kim 1984 ĐH Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Chiềng San 2017 04 năm x

40 02 Vì Văn Lếch 1963 TC Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Pi Toong 2016 05 năm x

41 03 Quàng Thị Oanh 1986 ĐH Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Ngọc Chiến 2017 04 năm x

42 04 Đàm Thanh Loan 1986 ĐH Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Nậm Giôn 2019 02 năm x

43 05 Lèo Văn Xuấn 1980 ĐH Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Chiềng Công 2019 02 năm x

44 06 Lường Thị Hoa 1985 ĐH Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Mường Chùm 2017 04 năm x

45 07 Hà Thị Hảo 1980 TC Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Nặm Păm 2019 02 năm x

46 08 Phạm T Ngọc Hòa 1994 CĐ Kế toán Công chức TC-KT UBND thị trấn Ít Ong 2019 02 năm x

47 09 Lường Văn Cương 1989 TC Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Chiềng Ân 2017 04 năm x

48 10 Bùi Thanh Tuyết 1988 ĐH Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Mường Bú 2019 02 năm x

49 11 Quàng Văn Huấn 1982 TC Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Chiềng Lao 2019 02 năm x

50 12 Lò Thị Thanh 1985 TC Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Mường Trai 2016 05 năm x

51 13 Lù Văn Nhu 1983 ĐH Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Chiềng Hoa 2016 05 năm x

52 14 Lò Văn Lon 1988 CĐ Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Chiềng Muôn 2017 04 năm x

53 15 Trần Bảo Diệp 1991 CĐ Kế toán Công chức TC-KT UBND xã Hua Trai 2019 02 năm x

II 8 22

54 01 Quàng Văn Đoàn 1981 TC Trồng trọt BVTV Công chức ĐC-XD UBND xã Pi Toong 2020 1 năm x

55 02 Lưu Xuân Điệp 1980 ĐH Địa chính Công chức ĐC-XD UBND xã Chiềng Muôn 2017 4 năm x

56 03 Cầm Văn Cơi 1979 ĐH QLĐĐ Công chức ĐC-XD UBND xã Pi Toong 2018 3 năm x
đang biệt phái phòng 

TNMT

Lĩnh vực thanh tra

Lĩnh vực kế toán 

Lĩnh vực đất đai

B. CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Trang 3



Họ và tên 
Năm 

sinh 

Thời gian công 

tác ở vị trí hiện 

tại đến năm 

2020

Không đủ 

điều kiện 

chuyển đổi

Đơn vị hiện đang công tác 

Thời điểm 

công tác tại 

vị trí hiện 

tại

Chuyên ngành đào 

tạo 
STT

Đủ điều kiện 

chuyển đổi
Ghi chú

Công việc, lĩnh vực 

đang đảm nhiệm

TĐ chuyên 

môn

57 04 Lò Văn Hoành 1989 ĐH Quản lý đất đai Công chức ĐC-XD UBND xã Chiềng Muôn 2020 1 năm x

58 05 Cầm Văn Trưởng 1982 ĐH KT-NN Công chức ĐC-XD UBND xã Chiềng San 2020 1 năm x

59 06 Lò Văn Du 1989 CĐ QLĐĐ Công chức ĐC-XD UBND xã Mường Bú 2017 4 năm x

60 07 Lường Văn Mai 1968 TC QLĐĐ Công chức ĐC-XD UBND xã Mường Bú 2020 1 năm x

61 08 Lèo Văn Thắm 1976 TC Địa chính Công chức ĐC-XD UBND xã Nặm Păm 2016 5 năm x

62 09 Bùi Thị Hiền 1984 TC QLDD Công chức ĐC-XD UBND xã Nặm Păm 2016 5 năm x

63 10 Lò Văn Pâng 1970 TC Địa chính Công chức ĐC-XD UBND xã Tạ Bú 2016 5 năm x

64 11 Lò Văn Suấn 1987 ĐH Lâm sinh Công chức ĐC-XD UBND xã Tạ Bú 2018 3 năm x
đang biệt phái phòng 

TNMT

65 12 Lò Văn Nguyên 1984 ĐH KTNN Công chức ĐC-XD UBND xã Nậm Giôn 2018 3 năm x

66 13 Vàng A Páo 1983 ĐH KTNN Công chức ĐC-XD UBND xã Nậm Giôn 2020 1 năm x

67 14 Mùa A Páo 1980 CĐ KTNNKTGĐ Công chức ĐC-XD UBND xã Hua Trai 2018 3 năm x

68 15 Cà Văn Thủy 1979 ĐH QL ĐĐ Công chức ĐC-XD UBND xã Hua Trai 2016 5 năm x

69 16 Trần Ngọc Huân 1987 TC Xây dựng Công chức ĐC-XD UBND xã Chiềng Công 2016 5 năm x

70 17 Lầu A Chinh 1989 ĐH Khoa học MT Công chức ĐC-XD UBND xã Chiềng Công 2018 3 năm x

71 18 Lò Văn Pản 1978 ĐH Hành chính học Công chức ĐC-XD UBND xã Mường Chùm 2017 4 năm x

72 19 Lê Thanh Toàn 1989 TC XD dân dụng &CN Công chức ĐC-XD UBND xã Mường Chùm 2016 5 năm x

73 20 Lò Văn Khoe 1985 TC Địa chính Công chức ĐC-XD UBND xã Chiềng Lao 2018 3 năm x

74 21 Lò Văn La 1979 ĐH Lâm học Công chức ĐC-XD UBND xã Chiềng Lao 2016 5 năm x

75 22 Cà Văn Tuấn 1988 TC QLĐĐ Công chức ĐC-XD UBND xã Chiềng Ân 2016 5 năm x

76 23 Lèo Văn Phong 1985 ĐH Nông nghiệp Công chức ĐC-XD UBND xã Chiềng Ân 2018 3 năm x

77 24 Quàng Văn Tuấn 1984 ĐH Xây dựng Công chức ĐC-XD UBND thị trấn Ít Ong 2016 5 năm x

78 25 Lò Văn Hoạt 1979 ĐH Nông lâm kết hợp Công chức ĐC-XD UBND thị trấn Ít Ong 2020 1 năm x

79 26 Thào A Tênh 1983 ĐH KTNN Công chức ĐC-XD UBND xã Mường Trai 2018 2 năm x

80 27 Vì Văn Ưu 1967 TC QLĐĐ Công chức ĐC-XD UBND xã Mường Trai 2016 5 năm x

81 28 Lò Văn Thương 1990 CĐ Nông lâm nghiệp Công chức ĐC-XD UBND xã Chiềng Hoa 2019 2 năm x

82 29 Lường Văn Cường 1982 TC Trồng trọt BVTV Công chức ĐC-XD UBND xã Pi Toong 2019 2 năm x

83 30 Đèo Văn Mé 1989 TC Lâm sinh Công chức ĐC-XD UBND xã Ngọc Chiến 2016 5 năm x

Trang 4
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